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Thực hiên Quyết định 74/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2008 - 2010 (sau đây gọi là Quyết định 74/TTg), trước hết các địa phương phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định trong Quyết định 74/TTg. Ngoài ra, cần thực hiện tốt một số công việc cụ thể sau:
I. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 74/TTG TẠI ĐỊA PHƯƠNG
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là tỉnh) chỉ đạo việc khảo sát, bình xét, xác định nhu cầu, xây dựng và phê duyệt Đề án của tỉnh mình.
- Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( sau đây gọi chung là huyện) xây dựng các dự án, kế hoạch chi tiết thực hiện những nhiệm vụ của Đề án và tổ chức triển khai thực hiện. Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện.
- Từng tỉnh phải xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và cả giai đoạn 2008-2010 trên cơ sở kế hoạch vốn của Trung ương phân bổ, nguồn vốn của địa phương, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác (theo mẫu biểu 1,2,3,4).
Đề án của các địa phương gửi về Uỷ ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội trước ngày 30/11/2008 để tổng hợp chung.
II. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CỤ THỂ KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 74/TTG
1. Đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 74/TTg phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:
- Hộ dân tộc thiểu số nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành của Chính phủ (kể cả hộ chỉ có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) thường trú tại địa phương từ 1 năm trở lên, do Uỷ ban nhân dân xã quản lý tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007.
- Hộ có lao động trong độ tuổi lao động cần vốn để học nghề, chuyển đổi ngành nghề, đi xuất khẩu lao động, cần vốn để sản xuất, kinh doanh thêm ngành nghề, dịch vụ khác.
2. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc bình xét hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa có đất ở, chưa có đất sản xuất hoặc chưa đủ đất sản xuất, chưa có việc làm ổn định. Việc bình xét phải được tiến hành từ cơ sở xóm, ấp, phun, sóc (hoặc tương đương), công khai, dân chủ, công bằng, có sự tham gia của các tổ chức chính trị -  xã hội; lập biên bản kèm theo danh sách hộ dân tộc thiểu số nghèo từng xã. Danh sách nêu rõ nhu cầu thụ hưởng chính sách của từng hộ, Uỷ ban nhân dân xã rà soát, xem xét, trình Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt.
3. Phạm vi áp dụng: hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, thành phố Cần Thơ.
4. Nội dung hỗ trợ
4.1. Về đất ở:
a) Căn cứ quỹ đất, hạn mức đất ở và khả năng ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh có thể xem xét, quyết định mức đất ở sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và tập quán ở địa phương và giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.
b) Trường hợp chính quyền các cấp đứng ra tạo quỹ đất, Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp tiền trực tiếp cho đơn vị được giao tạo quỹ đất và cấp đất trực tiếp cho các hộ. Phần chênh lệch chi phí tạo quỹ đất cao hơn so với định mức quy định tại Quyết định 74/TTg do ngân sách địa phương cân đối.
c) Trường hợp hộ dân tự tìm được quỹ đất ở thì Uỷ ban nhân dân xã thay các hộ thanh toán tiền cho người chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
4.2. Về đất sản xuất:
Định mức sản xuất cho mỗi hộ căn cứ theo mức bình quân chung của địa phương và tuỳ thuộc vào khả năng quỹ đất hiện còn tại địa phương, nhưng tối thiểu là 0,25 ha đất ruộng lúa nước 1 vụ hoặc 0,15 ha đất ruộng lúa nước 2 vụ hoặc 0,5 ha đất đồi, gò hoặc đất nuôi trồng thuỷ sản.
a) Đối với hộ không có đất sản xuất thì ngân sách Trung ương hỗ trợ 10 triệu đồng/ hộ và được vay tín dụng với mức không quá 10 triệu đồng/ hộ theo hình thức vay tín chấp trong thời gian 5 năm với lãi suất bằng 0%.
b) Đối với hộ thiếu một phần đất sản xuất theo định mức quy định tại Quyết định 74/TTg thì mức hỗ trợ ngân sách Trung ương và mức vay Ngân hàng Chính sách xã hội tương ứng với tỷ lệ đất còn thiếu nhưng hộ đó phải có được quỹ đất còn thiếu và được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận.
c) Tạo quỹ đất:
* Trường hợp chính quyền các cấp đứng ra tạo quỹ đất sản xuất để cấp cho hộ dân:
- Đối với vốn ngân sách nhà nước (vốn Trung ương và vốn địa phương), Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp cho đơn vị được giao tạo quỹ đất sản xuất. Phần chênh lệch chi phí tạo quỹ đất cao hơn so với định mức quy định tại Quyết định 74/TTg do ngân sách địa phương cân đối.
- Đối với vốn vay: sau khi hộ đã nhận đất thì làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để ngân hàng chuyển trả cho đơn vị tạo quỹ đất.
* Trường hợp hộ tự tìm được quỹ đất sản xuất và được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận:
- Đối với vốn ngân sách nhà nước (vốn Trung ương và vốn địa phương), thì Uỷ ban nhân dân xã thay các hộ thanh toán tiền cho người chuyển nhượng quyến sử dụng đất.
- Đối với vốn vay: sau khi hộ đã nhận đất nếu còn thiếu tiền thanh toán cho người chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để ngân hàng chuyển trả cho người chuyển nhượng quyến sử dụng đất.
4.3. Đối với những hộ, lao động chuyển đổi ngành nghề:
Đối với những hộ không có đất sản xuất nhưng địa phương không còn quỹ đất để cấp và hộ dân không tự tìm được quỹ đất hoặc hộ đó không có nhu cầu đất sản xuất thì được hỗ trợ học nghề và được vay vốn để chuyển đổi ngành nghề, đi xuất khẩu lao động, sản xuất và kinh doanh thêm ngành nghề, dịch vụ khác, cụ thể như sau:
a) Nếu hộ có lao động và có nhu cầu học nghề, đào tạo nghề để chuyển đổi ngành nghề hoặc đi xuất khẩu lao động, thì được ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí học nghề (đào tạo nghề) cho mỗi lao động tối đa là 3 triệu đồng. Mức hỗ trợ tuỳ thuộc vào từng ngành nghề và thời gian học nghề thực tế. Ngoài mức hỗ trợ trên, từng địa phương tuỳ thuộc theo khả năng ngân sách của mình mà quyết định mức hỗ trợ thêm cho đồng bào.
Việc hỗ trợ đào tạo nghề được thực hiện trực tiếp bằng tiền cho từng đối tượng được hưởng thông qua việc ký kết hợp đồng giữa người đại diện cho người được hưởng lợi (chính quyền, đoàn thể cấp xã) và cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo nghề theo định mức quy định tại Quyết định 74/TTg.
Những hộ, lao động chuyển đổi ngành nghề ngoài việc được hưởng chính sách nêu trên còn được hưởng các chính sách ưu đãi liên quan về dạy nghề theo quy định hiện hành.
Trường hợp lao động đã được hỗ trợ vốn để đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, nhưng sau khi được đào tạo, không tham gia lao động sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ vay vốn tìm việc làm, hỗ trợ ổn dịnh cuộc sống được quy định tại Quyết định 74/TTg.
b) Đối với những hộ có lao động sau khi đã được học nghề, đào tạo nghề mà cần vốn để chuyển đổi nghề thì được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa không quá 10 triệu đồng/ hộ với lãi suất bằng 0% trong thời gian 3 năm kể từ ngày được vay vốn.
c) Nếu hộ có lao động đi xuất khẩu, ngoài mức hỗ trợ để học nghề nêu trên, trước khi đi còn được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 20 triệu đồng cho 1 người đi xuất khẩu lao động với lãi suất bằng 0%. Mức vay, thời gian vay cụ thể căn cứ vào khả năng và yêu cầu thực tế của từng đối tượng. Ngoài ra, nếu hộ cần thêm vốn để chi phí cho việc đi xuất khẩu lao động thì được vay thêm từ Ngân hành Chính sách xã hội theo chính sách vay vốn đi lao động xuất khẩu hiện hành.
d) Đối với những hộ có lao động nhưng không có nhu cầu học nghề mà có nhu cầu vay vốn để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ cho các hộ sản xuất nông nghiệp trong vùng hoặc cần vốn để sản xuất kinh doanh hoặc làm thêm các ngành nghề khác. Từng hộ xây dựng phương án chuyển đổi nghề nêu rõ mục đích, nội dung, nhu cầu vốn cho việc chuyển đổi nghề, được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận thì được ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/ hộ và được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 10 triệu đồng/hộ với lãi suất bằng 0% trong thời gian 3 năm kể từ ngày vay.
đ) Đối với đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách được quy định tại Quyết định 74/TTg mà có nhu cầu được vay thêm vốn để sản xuất, chuyển đổi nghề, kinh doanh thêm ngành nghề, dịch vụ khác thì vẫn được vay thêm vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội theo các chính sách cho vay hiện hành. Tuỳ vào đối tượng, nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng hộ, Ngân hàng Chính sách xã hội có thể quyết định cho vay theo các quy định hiện hành.
5. Quy trình và thủ tục cho vay: thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay và có thể uỷ thác từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội trong việc cho vay vốn và thu hồi nợ.
6. Lập kế hoạch
- Quy trình xây dựng, tổng hợp, giao kế hoạch hàng năm của địa phương tiến hành đồng thời với quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Hàng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp kế hoạch nhu cầu vốn thực hiện Quyết định 74/TTg (bao gồm vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn lồng ghép, vốn huy động và vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội) gửi Uỷ ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (cùng thời gian lập dự toán ngân sách hàng năm).
7. Việc lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành.
8. Tổ chức thực hiện
Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh:
a) Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm và toàn diện trong việc chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chú trọng việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề, nhất là đối với các các đối tượng đã được đào tạo nghề. Công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng được thụ hưởng chính sách. Lập và phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định 74/TTg của Thủ tướng Chính phủ của địa phương mình.
b) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo việc thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng; không để xẩy ra thất thoát, tiêu cực.
c) Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan thường trực Quyết định 134/TTg làm cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, thực hiện Quyết định 74/TTg.
d) Định kỳ 6 tháng và hàng năm (trước 20/6, 15/8 và trước 20/12) Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Uỷ ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
Căn cứ Quyết định 74/TTg và văn bản này, Uỷ ban nhân dân các tỉnh xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương để thực hiện có hiệu quả Chính sách. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Uỷ ban Dân tộc để xem xét, giải quyết.
 
	 
	KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....................

PHỤ LỤC
Biểu 1: Tổng hợp đối tượng thụ hưởng QĐ 74
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	Đơn vị
	Số hộ dân tộc thiểu số (hộ)
	Số hộ dân tộc thiểu số nghèo (hộ)
	 
	Số hộ thuộc đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 74/TTg
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	Tổng số hộ nghèo được thụ hưởng Quyết định 74
 (hộ)
	Số hộ cần hỗ trợ đất ở (hộ
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất (hộ)
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	Số hộ cần hỗ trợ giải quyết việc làm (hộ)
	Số lao động đào tạo nghề (lao động)
	Số lao động cần chuyển đổi ngành nghề
 (lao động)
	Số hộ cần hỗ trợ vay vốn mua máy móc công cụ (hộ)
	Số lao động cần hỗ trợ đi xuất khẩu lao động
 (lao động)
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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.......

Biểu 2: Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đất theo QĐ 74
	STT
	Đơn vị
	Tổng số hộ cần hỗ trợ đất ở
	Tổng số hộ cần hỗ trợ đất ở
	Số hộ có khả năng giải quyết được
	Số hộ có khả năng giải quyết được
	Số hộ không giải quyết được
	Số hộ không giải quyết được
	Nhu cầu vốn
	Nhu cầu vốn
	Nhu cầu vốn
	Nhu cầu vốn

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng vốn (triệu đồng)
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó

	
	
	Tổng số
hộ
	Diện tích cần hỗ trợ (ha)
	Số hộ
	Diện tích (ha)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Huyện A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Huyện B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Huyện C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
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Biểu 3: Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất theo QĐ 94
	STT
	Đơn vị
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất
	Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất
	Nhu cầu vốn (triệu đồng)
	Nhu cầu vốn (triệu đồng)
	Nhu cầu vốn (triệu đồng)
	Nhu cầu vốn (triệu đồng)
	Nhu cầu vốn (triệu đồng)
	Nhu cầu vốn (triệu đồng)
	
	

	
	
	Tổng số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất (hộ)
	Số hộ không có đất sản xuất (hộ)
	Số hộ không có đất sản xuất (hộ)
	Số hộ không có đất sản xuất (hộ)
	Số hộ không có đất sản xuất (hộ)
	Số hộ không có đất sản xuất (hộ)
	Số hộ không có đất sản xuất (hộ)
	Số hộ thiếu một phần đất sản xuất (hộ)
	Số hộ thiếu một phần đất sản xuất (hộ)
	Số hộ thiếu một phần đất sản xuất (hộ)
	Số hộ thiếu một phần đất sản xuất (hộ)
	Số hộ thiếu một phần đất sản xuất (hộ)
	Số hộ thiếu một phần đất sản xuất (hộ)
	Tổng vốn (triệu đồng)
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	
	

	
	
	
	Tổng số hộ không có đất sản xuất (hộ)
	Diện tích (ha)
	Quỹ đất có khả năng giải quyết
	Quỹ đất có khả năng giải quyết
	Số không có khả năng giải quyết được
	Số không có khả năng giải quyết được
	Tổng số hộ thiếu 1 phần đất SX (hộ)
	Diện tích (ha)
	Quỹ đất có khả năng giải quyết
	Quỹ đất có khả năng giải quyết
	Số không có khả năng giải quyết được
	Số không có khả năng giải quyết được
	
	Vốn TW (triệu đồng)
	Vốn vay 
NHCSXH
(triệu đồng)
	Vốn vay 
NHCSXH
(triệu đồng)
	Vốn  ĐF (triệu đồng)
	Vốn khác (triệu đồng)
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	Diện tích (ha)
	Số hộ
	Diện tích (ha)
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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH..........

Biểu 4: Tổng hợp nhu cầu về giải quyết việc làm
	STT
	Đơn vị
	Tổng số hộ cần hỗ trợ giải quyết việc làm
	Tổng số hộ cần hỗ trợ giải quyết việc làm
	Tổng số hộ cần hỗ trợ giải quyết việc làm
	Tổng số hộ cần hỗ trợ giải quyết việc làm
	Tổng số hộ cần hỗ trợ giải quyết việc làm
	Tổng nhu cấu vốn
	Tổng nhu cấu vốn
	Tổng nhu cấu vốn
	Tổng nhu cấu vốn
	Tổng nhu cấu vốn
	Tổng nhu cấu vốn

	
	
	Tổng số hộ cần hỗ trợ giải quyết việc làm (hộ)
	Số lao động đào tạo nghề
(lao động)
	Số lao động cần chuyển đổi ngành nghề (lao động)
	Số hộ cần hỗ trợ vay vốn mua máy móc công cụ, kinh doanh thêm ngành nghề khác (hộ)
	Số lao động cần hỗ trợ đi xuất khẩu lao động (lao động)
	Tổng nhu cầu vốn (triệu đồng)
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn Trung ương (triệu đồng)
	Vốn vay NHCSXH
(triệu đồng)
	Vốn vay NHCSXH
(triệu đồng)
	Vốn địa phương (triệu đồng)
	Vốn khác (triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vay không lãi suất
	Vay có lãi suất
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Ghi chú:

Số lao động cần vay cao hơn mức quy định tại QĐ 74: Số .....lao động; số vốn........triệu đồng

 

